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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Quy định phương thức chi trả  chính sách trợ giúp xã hội thông qua 
tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-SYT ngày     ./4/2025 của Sở Y tế)

  

I. NỘI DUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2022/QĐ-UBND NGÀY 10/7/2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nội dung Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 10/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bao gồm 02 nội dung, cụ thể:
1. Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội

(1) Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội: Chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả.

(2) Các chính sách chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả: (1) Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; (2) Chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp đối với các hỗ trợ bằng tiền và trợ giúp xã hội một lần theo thỏa thuận trong hợp đồng chi trả giữa Phòng Lao động ‑ Thương binh và Xã hội cấp huyện với tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả.

2. Mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả

(1) Đối với chi trả chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng: Được thanh toán hằng tháng cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả bằng 0,8% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội nhưng mức tối thiểu 700.000 đồng/xã, phương, thị trấn, tối đa không quá 2.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

(2) Đối với chi trả các chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp bằng tiền và trợ giúp xã hội một lần: Được thanh toán một lần cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả bằng 0,8% trên tổng số tiền hỗ trợ cho đối tượng.

II. NỘI DUNG ĐỄ XUẤT PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THÔNG QUA TỔ CHỨC DỊCH VỤ CHI TRẢ

1. Cơ sở đề xuất
a) Căn cứ pháp lý
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 
- Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư số 50/2024/TT-BTC ngày 17/7/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 10/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2025.
b) Sự cần thiết ban hành Quyết định

(1) Ngày 10 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND được ban hành trên cơ sở các quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2022 đã quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả, cụ thể: 

“1. Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội: Chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả.

2. Các chính sách chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả: (1) Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; (2) Chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp đối với các hỗ trợ bằng tiền và trợ giúp xã hội một lần theo thỏa thuận trong hợp đồng chi trả giữa Phòng Lao động ‑ Thương binh và Xã hội cấp huyện với tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả”
(2) Đến ngày 17 tháng 7 năm 2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2024/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/21021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tại Điểm d Khoản 2 Điều 1: “ Trường hợp thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả; Mức chi phí chi trả được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương”.

Ngày 13 tháng 02 năm 2025 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 54/HĐND-VHXH ngày 13/02/2025 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nghị quyết mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợxã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, Sở Y tế đang phối hợp với các đơn vị xây dựng hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
(3) Tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Quyết định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.
Tại điểm a, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 02/2021/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ chính sách; bố trí kinh phí; quyết định phương thức chi trả;....”.
Do đó, Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không còn phù hợp với quy định hiện hành (Mức chi phí chi trả do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định, Phương thức chi trả do Uy ban nhân dân tỉnh quy định).

Từ những căn cứ, thực trạng và lý do nêu trên, việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo theo đúng quy định.
2. Nội dung đề xuất

(1) Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội: Chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả.

(2) Các chính sách chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả:
- Chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; 
- Chi phí mai táng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; 
- Chính sách hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
III. SO SÁNH NỘI DUNG GIỮA QUYẾT ĐỊNH 22/2022/QĐ-UBDN VÀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 10/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm 02 nội dung: (1) Phương thức chi trả chi trả chính sách trợ giúp xã hội; (2)  Mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội:
(1) Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội 

- Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội: Chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả.

- Các chính sách chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả: (1) Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; (2) Chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp đối với các hỗ trợ bằng tiền và trợ giúp xã hội một lần theo thỏa thuận trong hợp đồng chi trả giữa Phòng Lao động ‑ Thương binh và Xã hội cấp huyện với tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả.

(2) Mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả

- Đối với chi trả chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng: Được thanh toán hằng tháng cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả bằng 0,8% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội nhưng mức tối thiểu 700.000 đồng/xã, phương, thị trấn, tối đa không quá 2.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

- Đối với chi trả các chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp bằng tiền và trợ giúp xã hội một lần: Được thanh toán một lần cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả bằng 0,8% trên tổng số tiền hỗ trợ cho đối tượng.

2. Quyết định dự thảo gồm 01 nội dung: Phương thức chi trả chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả:
(1) Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội: Chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả.

(2) Các chính sách chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả:
- Chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; 
- Chi phí mai táng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; 
- Chính sách hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
Trên đây là bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định quy định phương thức chi trả  chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.
